THỐNG KÊ DS SINH VIÊN TỒN ĐỌNG VÀ QUÁ HẠN ĐÀO TẠO

NĂM HỌC 20212022
1. Danh sách  sinh viên tồn đọng: 
- Số lượng sinh viên thuộc diện tồn đọng chưa tốt nghiệp Trường KHXH&NV năm học 2021-2022 bao gồm 509 sinh viên ( có danh sách 1 kèm theo)

	TT
	KHOA
	KHOÁ
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ

	1
	LUẬT HỌC 
	59
	43
	20 sv chưa đạt B1 Tiếng Anh

	
	
	58
	34
	11 sv chưa đạt B1 Tiếng Anh

	
	
	57
	26
	10 sv chưa đạt B1 Tiếng Anh

	
	
	56
	59
	

	
	
	56 N2
	2
	

	
	
	55
	18
	

	
	
	55 N2
	1
	

	TỔNG
	183
	

	2
	LUẬT KINH TẾ
	59
	30
	11 sv  chưa đạt B1 Tiếng Anh

	
	
	58
	40
	09 sv chưa đạt B1 Tiếng Anh

	
	
	57
	16
	05 sv còn nợ phí và B1 Tiếng Anh

	
	
	56
	47
	27 sv còn nợ phí và B1 Tiếng Anh

	
	
	56 N2
	3
	

	
	
	55
	21
	07 sv chưa đạt B1 Tiếng Anh

	TỔNG
	157
	

	3
	CHÍNH TRỊ HỌC & BÁO CHÍ
	59 QLNN
	3
	03  sv chưa đạt B1 Tiếng Anh

	
	
	59 CTH
	3
	01 sv Lào chưa đạt GDTC

	
	
	58 CTH
	1
	01 sv chưa tích luỹ đủ 2.0 đã học đủ 125 TC

	
	
	57 CTH
	4
	01 sv chưa đạt B1 Tiếng Anh

	
	
	56 CTH
	2
	

	
	
	55 CTH
	3
	

	
	
	59 BC
	13
	03 sv chưa đạt B1 Tiếng Anh

	
	
	58 BC
	10
	

	
	
	57 BC
	3
	

	
	
	56 BC
	6
	01 sv chưa đạt B1 Tiếng Anh

	
	
	55 BC
	4
	

	TỔNG
	52
	

	4
	CTXH&DL
	59 CTXH
	4
	02 sv chưa đạt B1 Tiếng Anh

	
	
	58 CTXH
	6
	02 còn nợ phí và B1 Tiếng Anh

	
	
	57 CTXH
	3
	

	
	
	56 CTXH
	17
	09 sv còn nợ phí và B1 Tiếng Anh

	
	
	55 CTXH
	7
	03 sv còn nợ phí và B1 Tiếng Anh

	
	
	59 VNH
	33
	07 sv chưa đạt B1 Tiếng Anh

	
	
	58 VNH
	15
	01 sv chưa đạt B1 Tiếng Anh

	
	
	57 VNH
	9
	04 sv còn nợ phí và B1 Tiếng Anh

	
	
	56 VNH
	15
	09 sv còn nợ phí và B1 Tiếng Anh

	
	
	58 QLVH
	1
	

	
	
	56 QLVH
	4
	02 sv còn nợ phí và B1 Tiếng Anh

	
	
	55 QLVH
	3
	03 sv còn nợ phí và B1 Tiếng Anh

	TỔNG 
	117
	

	Tổng cộng Trường KHXH&NV
	509


2. Danh sách  sinh viên quá hạn đào tạo 

- Số lượng sinh viên thuộc diện quá hạn đào tạo của Trường KHXH&NV năm học 2021-2022 bao gồm 57 sinh viên ( có danh sách 2 kèm theo)
	TT
	KHOA
	NGÀNH 
	SỐ LƯỢNG

	1
	Luật học
	Ngành Luật 
	19

	2
	Luật Kinh tế
	 Ngành Luật Kinh tế
	21

	3
	CTXH-DL
	Ngành CTXH
	07

	
	
	Ngành QLVH
	03

	4
	CT-BC
	Ngành Chính trị học
	04

	
	
	Ngành Báo chí
	03

	Tổng cộng Trường KHXH&NV
	57
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